
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 89 Khu phố Phước Lộc, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

07/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN XUYÊN MỘC

3502409881

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường sắt 4211

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Xây dựng công trình điện 4221

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích

4229

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở 
và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống xây dựng

4329

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên dụng

4390

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Ðại lý mua bán ký gửi hàng hóa (trừ môi giới bất 
động sản)

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN XUYÊN 
MỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906 31 56 86          
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn thực phẩm
(Không hoạt động tại trụ sở)

4632

17. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa 
cồn.

4633

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da; Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn 
hàng quần áo thời trang; Bán buôn các loại công cụ, dụng cụ 
làm đẹp; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.

4662

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh  (không tồn trữ hóa chất);  Bán 
buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;  Bán buôn chất dẻo 
dạng nguyên sinh;  Bán buôn cao su;  Bán buôn sợi dệt;  Bán 
buôn bột giấy; - Bán buôn đá quý;  Bán buôn phế liệu, phế thải 
phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp 
xếp, phân loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy 
ra những phụ tùng có thể sử dụng lại  Bán buôn phân bón 
(không tồn trữ hóa chất);  Bán buôn thuốc trừ sâu;  Bán buôn 
hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: thuốc trừ cỏ, thuốc 
chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, các 
hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp (không tồn trữ hóa 
chất), Trừ kinh doanh các hóa chất độc hại và cấm kinh doanh.

4669

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Gửi 
hàng; Giao nhận vận chuyển hàng hóa ; Kiểm đếm hàng hóa; 
Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; Hoạt động của đại 
lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng 
hóa đường biển; Dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của các đại 
lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan tới hậu cần; Hoạt 
động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hoá liên quan đến 
vận tải; Đại lý bán vé máy bay.

5229
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26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt 
động tại trụ sở)

5510

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ, trừ kinh 
doanh vũ trường và không hoạt động tại trụ sở)

5610

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quán bar,trừ kinh doanh vũ trường quán giải 
khát có khiêu vũ và không hoạt động tại trụ sở)

5630

29. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

5911

30. Hoạt động hậu kỳ
(trừ sản xuất phim, không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; 
không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng 
cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

5912

31. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Chi tiết: Hoạt động ghi âm (trừ kinh doanh karaoke)

5920

32. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
(trừ dịch vụ truy cập internet)

6202

33. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Thiết kế website; Dịch vụ đăng ký tên miền; Cung cấp 
dịch vụ ứng dụng internet; Tư vấn về chuyển giao công nghệ.

6209

34. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(trừ kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ truy cập internet tại trụ 
sở).

6311

35. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810

36. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản (trừ dịch vụ 
mang tính pháp lý).

6820(Chính)

37. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, pháp luật, kế toán).

7020

38. Quảng cáo 7310

39. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất

7410

40. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ sản xuất phim)

7420

3/6Thời gian đăng từ ngày 07/11/2019 đến ngày 07/12/2019vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



69.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

41. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

7729

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

43. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động).

7830

44. Đại lý du lịch 7911

45. Điều hành tua du lịch 7912

46. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

47. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

48. Giáo dục nhà trẻ
(Không hoạt động tại trụ sở)

8511

49. Giáo dục mẫu giáo
(Không hoạt động tại trụ sở)

8512

50. Đào tạo sơ cấp
(Không hoạt động tại trụ sở)

8531

51. Đào tạo trung cấp
(Không hoạt động tại trụ sở)

8532

52. Đào tạo cao đẳng
(Không hoạt động tại trụ sở)

8533

53. Giáo dục thể thao và giải trí
(Không hoạt động tại trụ sở)

8551

54. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
(Không hoạt động tại trụ sở)

8552

55. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; Dạy 
các khóa dành cho học sinh yếu kém; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ 
năng đàm thoại; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy 
máy tính (không hoạt động tại trụ sở).

8559

56. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
(Không hoạt động tại trụ sở).

8560

57. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

9000

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN THỊ 
THANH THU

Số 32/25 ĐHT32, 
Phường Tân 
Hưng Thuận, 
Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.725.0
00

17.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.725.0
00

17.250.000.000 25,000

025945943

2 LÊ THỊ NGA 16 Ngách 360/4 
La Thành, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.140.0
00

41.400.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.140.0
00

41.400.000.000 60,000

0381870084
70

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRỊNH TIẾN 
HẢI

Thôn Phượng 
Khanh, Xã 
Phượng Sơn, 
Huyện Lục Ngạn, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.035.0
00

10.350.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.035.0
00

10.350.000.000 15,000

121394001

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121394001
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phượng Khanh, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phượng Khanh, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRỊNH TIẾN HẢI Nam

14/12/1975 Kinh Việt Nam

19/10/2017 Công an tỉnh Bắc Giang 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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